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	MẠCH KIẾN THỨC KỸ NĂNG
	CÂU
	MÔ TẢ

	
	
	TRẮC NGHIỆM

	Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	1
	Nhận biết: Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

	
	2
	Thông hiểu: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.

	
	3
	Vận dụng: Trách nhiệm của người quản trị CSDL.

	Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access
	1
	Nhận biết: Các cách tạo một đối tượng trong Access.

	
	2
	Thông hiểu: Phần mở rộng CSDL của Access.

	
	3
	Thông hiểu: Chế độ trang dữ liệu của bảng.

	
	4
	Vận dụng: Sắp xếp các bước tạo 1 CSDL mới.

	Bài 4: Cấu trúc bảng
	1
	Nhận biết: Kiểu dữ liệu ngày/giờ trong Access.

	
	2
	Thông hiểu: Kiểu dữ liệu logic trong Access.

	
	3
	Vận dụng: Xác định kiểu dữ liệu các trường trong bảng

	
	4
	Vận dụng cao: Tính chất Field size của trường.

	Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
	1
	Nhận biết: Lọc dữ liệu trong bảng.

	
	2
	Nhận biết: Sắp xếp giảm dần.

	
	3
	Thông hiểu: Thêm bản ghi mới vào bảng.

	
	4
	Vận dụng: Các bước lọc dữ liệu.

	Bài 7: Liên kết giữa các bảng
	1
	Nhận biết: Lệnh dùng để tạo liên kết giữa các bảng.

	
	2
	Nhận biết: Công dụng của nút lệnh Show Tables.

	
	3
	Thông hiểu: Thao tác trước khi tạo mẫu hỏi trên nhiều bảng.

	
	4
	Vận dụng: Điều kiện liên kết giữa các bảng.

	
	5
	VDC: Cách sửa lại liên kết khi bị sai.

	Bài 8 : Truy vấn dữ liệu
	1
	Nhận biết: Các phép toán của mẫu hỏi.

	
	2
	Nhận biết: Nút lệnh gộp nhóm trong lưới QBE.

	
	3
	Nhận biết: Khai báo điều kiện lọc tại dòng nào của lưới QBE

	
	4
	Thông hiểu: Hằng văn bản của mẫu hỏi.

	
	5
	Thông hiểu: Kết quả thực hiện mẫu hỏi.

	
	6
	VDC: Biểu thức số học của mẫu hỏi trong ví dụ cụ thể.

	Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
	1
	Nhận biết: Đối tượng báo cáo trong bảng chọn đối tượng.

	
	2
	Nhận biết: Chế độ của báo cáo khi mở.

	
	3
	Thông hiểu: Đối tượng của Access không thể cập nhật dữ liệu

	
	4
	Vận dụng: Công việc mà báo cáo không thể làm được.



